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THÔNG BÁO 
Về việc không tổ chức các lớp học phần trong học kỳ 1, năm học 2026 - 2027 

 

Căn cứ vào kế hoạch học tập và số lượng sinh viên đăng ký tín chỉ, Hiệu trưởng 

thông báo cho lãnh đạo các khoa về các lớp học phần không tổ chức trong học kỳ 1, năm 

học 2026 - 2027 (phụ lục kèm theo).  

  Yêu cầu Lãnh đạo các khoa thông báo cho các giảng viên, cố vấn học tập và sinh 

viên được biết các lớp học phần không tổ chức trên. Các khoa có văn bản phản hồi (nếu 

có) về việc tổ chức các lớp học phần chuyển về Phòng Đào tạo trước ngày 26/9/2026 

(chuyên viên Trần Quỳnh Mai nhận). 

Yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. 

 

 

Nơi nhận: 
- Các khoa (để thực hiện); 

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);  

- Trung tâm CNTT&TV (đưa lên website);  

- Lưu: VT, ĐT.  
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TT Khoa Lớp Tên học phần
Số lượng

SV đăng kí
Ghi chú

1 KHOA NÔNG NGHIỆP Bảo vệ thực vật K22 (22) Xây dựng và quản lý dự án (1.5/0.5)© 0

2 KHOA NÔNG NGHIỆP Bảo vệ thực vật K22 (22) Phòng trừ sinh học bệnh cây nông nghiệp (1.5/0.5)©0

3 KHOA NÔNG NGHIỆP Bảo vệ thực vật K22 (22) Bệnh không truyền nhiễm (1.5/0.5)© 0

4 KHOA NÔNG NGHIỆP Bảo vệ thực vật K22 (22) Thuốc thảo mộc (1.5/0.5)© 0

5 KHOA NÔNG NGHIỆP Bảo vệ thực vật K22 (22) Thực hành nông nghiệp tốt (GAP) (2.0/0.0)© 0

6 KHOA NÔNG NGHIỆP Khoa học cây trồng K22 (16) Chế biến cà phê bột (1.5/0.5)© 0

7 KHOA NÔNG NGHIỆP Khoa học cây trồng K22 (16) Chế biến chè xanh, đen (1.5/0.5)© 0

8 KHOA NÔNG NGHIỆP Khoa học cây trồng K22 (16) Dâu tằm (1.5/0.5)© 0

9 KHOA NÔNG NGHIỆP Khoa học cây trồng K22 (16) Hoa, cây cảnh (1.5/0.5)© 0

10 KHOA NÔNG NGHIỆP Khoa học cây trồng K22 (16) Cây lấy củ (1.5/0.5)© 0

11 KHOA NÔNG NGHIỆP Khoa học cây trồng K22 (16) Trồng nấm ăn (1.5/0.5)© 0

12 KHOA NÔNG NGHIỆP Khoa học cây trồng K22 (16) Chăn nuôi đại cương (1.5/0.5)© 0

13 KHOA NÔNG NGHIỆP Khoa học cây trồng K22 (16) Nuôi ong (1.5/0.5)© 0

14 KHOA NÔNG NGHIỆP Chăn nuôi-Thú y K22 (5) Quản lý chất thải chăn nuôi (2.0/0.0)© 0

15 KHOA NÔNG NGHIỆP Thú y K22A (59) Sinh thái môi trường (2.0/0.0)© 0

16 KHOA NÔNG NGHIỆP Thú y K22A (59) Thụ tinh nhân tạo (1.5/0.5)© 0

17 KHOA NÔNG NGHIỆP Thú y K22A (59) Quản lý trại chăn nuôi (1.5/0.5)© 0

18 KHOA NÔNG NGHIỆP Thú y K22A (59) Xây dựng và quản lý dự án chăn nuôi (2.0/0.0)©0

19 KHOA NÔNG NGHIỆP Thú y K22B (52) Sinh thái môi trường (2.0/0.0)© 0

20 KHOA NÔNG NGHIỆP Thú y K22B (52) Thụ tinh nhân tạo (1.5/0.5)© 0

21 KHOA Y DƯỢC Y Khoa K22B (65) Nội bệnh lý 3 (2.0/0.0) 0

22 KHOA Y DƯỢC Y khoa K23B (68) Nội bệnh lý 1 (2.0/0.0) 0

23 KHOA Y DƯỢC Y khoa K23B (68) Nội bệnh lý 2 (2.0/0.0) 0

24 KHOA Y DƯỢC Y khoa K23C (67) Y pháp (1.0/0.0)© 2

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN KHÔNG TỔ CHỨC TRONG HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2026 - 2027

(Kèm theo Thông báo số              /QĐ-ĐHTN ngày     tháng     năm 2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên)
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25 KHOA Y DƯỢC Điều dưỡng K23 (20) Khởi nghiệp (1.5/0.5) 0

26 KHOA Y DƯỢC Điều dưỡng K23 (20) Điều dưỡng ngoại thần kinh LT (1.0/0.0)© 0

27 KHOA Y DƯỢC Điều dưỡng K23 (20) Điều dưỡng ngoại thần kinh TH (0.0/1.0)© 0

28 KHOA Y DƯỢC Điều dưỡng K23 (20) Điều dưỡng phòng phẫu thuật LT (1.0/0.0)© 0

29 KHOA Y DƯỢC Điều dưỡng K23 (20) Điều dưỡng phòng phẫu thuật TH (0.0/1.0)© 0

30 KHOA Y DƯỢC Điều dưỡng K23 (20) Chăm sóc người bệnh có bệnh truyền nhiễm nâng cao LT (1.0/0.0)©0

31 KHOA Y DƯỢC Điều dưỡng K23 (20) Chăm sóc người bệnh có bệnh truyền nhiễm nâng cao TH (0.0/1.0)©0

32 KHOA Y DƯỢC Kỹ thuật xét nghiệm y học K23 (47) Enzym học lâm sàng (1.0/1.0)© 1

33 KHOA Y DƯỢC Kỹ thuật xét nghiệm y học K23 (47) Đề kháng kháng sinh các kỹ thuật kháng sinh đồ chuyên biệt (1.0/1.0)©1

34 KHOA KINH TẾ Kinh tế nông nghiệp K23 (14) Tài chính công (2.0/0.0)© 1

35 KHOA KINH TẾ Kinh tế nông nghiệp K23 (14) Chuyên đề tốt nghiệp (0.0/4.0)© 1

36 KHOA KINH TẾ Quản trị kinh doanh K23A (42) Quản trị quan hệ khách hàng (2.0/0.0)© 1

37 KHOA KINH TẾ Quản trị kinh doanh K23A (42) Quản trị logistic (2.0/0.0)© 0

38 KHOA KINH TẾ Quản trị kinh doanh K23B (50) Quản trị chiến lược (3.0/0.0) 0

39 KHOA KINH TẾ Quản trị kinh doanh K23B (50) Quản trị quan hệ khách hàng (2.0/0.0)© 0

40 KHOA KINH TẾ Quản trị kinh doanh K23B (50) Quản trị logistic (2.0/0.0)© 0

41 KHOA SƯ PHẠM Sư phạm Ngữ văn K23 (24) Khởi nghiệp (1.5/0.5) 0

42 KHOA SƯ PHẠM Sư phạm Ngữ văn K23 (24) Chuyên đề ngôn ngữ nghệ thuật (2.0/0.0)© 3

43 KHOA SƯ PHẠM Sư phạm Ngữ văn K23 (24) Thi pháp văn học Việt Nam trung đại (2.0/0.0)©4

44 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục thể chất K23 (19) Chuyên đề bóng đá 3 (0.0/3.0)© 0

45 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục thể chất K23 (19) Chuyên đề bóng rổ 3 (0.0/3.0)© 0

46 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục thể chất K23 (19) Chuyên đề cầu lông 3 (0.0/3.0)© 0

47 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục thể chất K23 (19) Chuyên đề bơi lội 3 (0.0/3.0)© 0

48 KHOA SƯ PHẠM Văn học K23 (46) Chuyên đề thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt (2.0/0.0)©0

49 KHOA SƯ PHẠM Văn học K23 (46) Tác giả và phong cách nhà văn trong văn học trung đại Việt Nam (2.0/0.0)©0

50 KHOA SƯ PHẠM Văn học K23 (46) Chuyên đề từ Hán – Việt (2.0/0.0)© 0

51 KHOA SƯ PHẠM Văn học K23 (46) Thi pháp văn học Việt Nam trung đại (2.0/0.0)©0

52 KHOA SƯ PHẠM Văn học K23 (46) Thơ Đường (2.0/0.0)© 0

53 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục tiểu học K23 (64) Dạy học tiếng Việt theo định hướng giao tiếp (2.0/0.0)©0

54 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục tiểu học K23 (64) Dạy học hội thoại cho học sinh tiểu học (2.0/0.0)©0

55 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục tiểu học K23 (64) Rèn luyện tư duy trong dạy học môn toán ở tiểu học (2.0/0.0)©0

56 KHOA SƯ PHẠM GD tiểu học -Tiếng Jrai K23 (29) Dạy học tiếng Việt theo định hướng giao tiếp (2.0/0.0)©0
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57 KHOA SƯ PHẠM GD tiểu học -Tiếng Jrai K23 (29) Rèn luyện tư duy trong dạy học môn toán ở tiểu học (2.0/0.0)©0

58 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục mầm non K23 (93) Phương pháp dạy trẻ làm quen với chữ viết (2.0/0.0)©0

59 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục mầm non K23 (93) Phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non (2.0/0.0)©0

60 KHOA KHTN&CN Sư phạm Toán học K23 (38) Nhập môn lý thuyết xấp xỉ (2.0/0.0)© 1

61 KHOA KHTN&CN Sư phạm Toán học K23 (38) Chuyên đề Hình học (2.0/0.0)© 1

62 KHOA KHTN&CN Sư phạm Toán học K23 (38) Chuyên đề Giải tích (2.0/0.0)© 1

63 KHOA KHTN&CN Sư phạm Vật lý K23 (19) Chuyên đề dạy tích hợp (2.0/0.0)© 1

64 KHOA KHTN&CN Sư phạm Vật lý K23 (19) Thiết kế hoạt động dạy học vật lý (2.0/0.0)© 1

65 KHOA KHTN&CN Sư phạm Vật lý K23 (19) Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1.4/0.6) 1

66 KHOA KHTN&CN Công nghệ thông tin K23 (60) Lập trình mạng (2.0/0.0)© 0

67 KHOA KHTN&CN Công nghệ thông tin K23 (60) Quản lý dự án CN thông tin (2.0/0.0)© 0

68 KHOA KHTN&CN Công nghệ thông tin K23 (60) CSDL phân tán (2.0/0.0)© 0

69 KHOA KHTN&CN Công nghệ thông tin K23 (60) Quản trị mạng Linux (2.0/0.0)© 0

70 KHOA KHTN&CN Công nghệ thông tin K23 (60) Đảm bảo chất lượng phần mềm (2.0/0.0)© 0

71 KHOA KHTN&CN Công nghệ thông tin K23 (60) Mạng máy tính nâng cao (2.0/0.0)© 0

72 KHOA KHTN&CN Công nghệ thông tin K23 (60) Phát triển ứng dụng web (2.0/1.0)© 0

73 KHOA KHTN&CN Công nghệ thông tin K23 (60) Kiểm thử phần mềm (2.0/1.0)© 0

74 KHOA KHTN&CN Công nghệ thông tin K23 (60) Hệ quản trị CSDL NoSQL (2.0/1.0)© 0

75 KHOA KHTN&CN Công nghệ thông tin K23 (60) Thiết kế mạng (2.0/1.0)© 0

76 KHOA KHTN&CN Công nghệ thông tin K23 (60) Điện toán đám mây (2.0/1.0)© 0

77 KHOA KHTN&CN Công nghệ thông tin K23 (60) Tiếng Việt thực hành (2.0/0.0)© 1

78 KHOA KHTN&CN Công nghệ thông tin K23 (60) Cơ sở văn hóa Việt Nam (1.5/0.5)© 0

79 KHOA KHTN&CN Sư phạm Hóa học K23 (20) Các phương pháp phổ ứng dụng vào hóa học (2.0/0.0)©0

80 KHOA NÔNG NGHIỆP Thú y K22B (52) Quản lý trại chăn nuôi (1.5/0.5)© 0

81 KHOA NÔNG NGHIỆP Thú y K22B (52) Xây dựng và quản lý dự án chăn nuôi (2.0/0.0)©0

82 KHOA NÔNG NGHIỆP Lâm sinh K22 (6) Công trình lâm nghiệp (1.5/0.5)© 0

83 KHOA NÔNG NGHIỆP Lâm sinh K22 (6) Khai thác gỗ tác động thấp (1.5/0.5)© 0

84 KHOA NÔNG NGHIỆP Quản lý đất đai K22 (16) Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp (1.5/0.5)©1

85 KHOA NÔNG NGHIỆP Quản lý đất đai K22 (16) Bồi thường giải phóng mặt bằng (1.5/0.5)© 1

86 KHOA NÔNG NGHIỆP Công nghệ thực phẩm K22 (7) Khóa luận tốt nghiệp (0.0/10.0)© 0

87 KHOA NÔNG NGHIỆP Công nghệ thực phẩm K22 (7) Công nghệ tinh dầu và hương thơm thực phẩm (1.5/0.5)©0

88 KHOA NÔNG NGHIỆP Công nghệ thực phẩm K22 (7) Công nghệ sản xuất mì chính và nước chấm (1.5/0.5)©0
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89 KHOA NÔNG NGHIỆP Công nghệ thực phẩm K22 (7) Thực phẩm chức năng (2.0/0.0)© 0

90 KHOA NÔNG NGHIỆP Bảo vệ thực vật K23 (24) Chọn giống cây trồng chống bệnh (1.5/0.5)© 0

91 KHOA NÔNG NGHIỆP Bảo vệ thực vật K23 (24) Nông nghiệp công nghệ cao (1.5/0.5)© 0

92 KHOA NÔNG NGHIỆP Bảo vệ thực vật K23 (24) Bảo vệ thực vật rừng cảnh quan (1.5/0.5)© 0

93 KHOA NÔNG NGHIỆP Chăn nuôi-Thú y K23 (6) Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1.4/0.6) 0

94 KHOA NÔNG NGHIỆP Chăn nuôi-Thú y K23 (6) Sinh thái môi trường (2.0/0.0)© 0

95 KHOA NÔNG NGHIỆP Chăn nuôi-Thú y K23 (6) Khuyến nông (1.5/0.5) 0

96 KHOA NÔNG NGHIỆP Chăn nuôi-Thú y K23 (6) Cơ khí chăn nuôi (2.0/0.0)© 0

97 KHOA NÔNG NGHIỆP Chăn nuôi-Thú y K23 (6) Độc chất học thú y (1.5/0.5)© 0

98 KHOA NÔNG NGHIỆP Chăn nuôi-Thú y K23 (6) Bảo quản, chế biến sản phẩm chăn nuôi (1.5/0.5)0

99 KHOA NÔNG NGHIỆP Chăn nuôi-Thú y K23 (6) Quyền lợi và tập tính động vật  (2.0/0.0)© 0

100 KHOA KHTN&CN Sư phạm Hóa học K23 (20) Bài tập hóa học phổ thông (2.0/0.0)© 0

101 KHOA KHTN&CN Sư phạm Hóa học K23 (20) Tổng hợp vô cơ (2.0/0.0)© 0

102 KHOA KHTN&CN Sư phạm Hóa học K23 (20) Hóa sinh học (2.0/0.0)© 0

103 KHOA KHTN&CN Sư phạm Hóa học K23 (20) Chuyên đề bồi dưỡng HSG Hóa học (2.0/0.0)© 0

104 KHOA KHTN&CN Sư phạm Hóa học K23 (20) Dạy học tích hợp và phân hóa trong môn hóa học (2.0/0.0)©0

105 KHOA KHTN&CN Sư phạm Hóa học K23 (20) Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn hóa học (2.0/0.0)©0

106 KHOA KHTN&CN SP Khoa học tự nhiên K23 (37) Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Khoa học tự nhiên (2.0/0.0)©0

107 KHOA KHTN&CN SP Khoa học tự nhiên K23 (37) Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn Khoa học tự nhiên (1.0/1.0)©0

108 KHOA KHTN&CN Sư phạm Sinh học K23 (18) Cơ sở  di truyền chọn giống  (2.0/0.0)© 0

109 KHOA KHTN&CN Sư phạm Sinh học K23 (18) Sinh học phát triển (2.0/0.0)© 0

110 KHOA KHTN&CN Sư phạm Sinh học K23 (18) Công nghệ sinh học (2.0/0.0)© 0

111 KHOA KHTN&CN Sư phạm Sinh học K23 (18) Công nghệ enzyme (1.0/1.0)© 0

112 KHOA KHTN&CN Sư phạm Sinh học K23 (18) Kiểm soát sinh học  (2.0/0.0)© 0

113 KHOA KHTN&CN Sư phạm Sinh học K23 (18) Công nghệ tế bào và một số ứng dụng (2.0/0.0)©0

114 KHOA KHTN&CN Sư phạm Sinh học K23 (18) Quy hoạch thực nghiệm (2.0/0.0)© 0

115 KHOA KHTN&CN Sư phạm Sinh học K23 (18) Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn sinh học (2.0/0.0)©0

116 KHOA KHTN&CN Sư phạm Sinh học K23 (18) Phát triển chương trình sinh học (2.0/0.0)© 0

117 KHOA KHTN&CN Sư phạm Sinh học K23 (18) Thiết kế và tổ chức chủ đề giáo dục STEM trong môn sinh học (2.0/0.0)©0

118 KHOA KHTN&CN Công nghệ sinh học K23 (9) Chuyển hóa sinh học và các sản phẩm trao đổi chất (2.0/0.0)©0

119 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục mầm non K23 (93) Vệ sinh an toàn thực phẩm (2.0/0.0)© 0

120 KHOA SƯ PHẠM Sư phạm Ngữ văn K2024 (21) Tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại 1 (2.5/0.5)0
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121 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục thể chất K2024 (29) Chuyên đề bóng chuyền 1 (0.0/3.0)© 0

122 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục thể chất K2024 (29) Chuyên đề bóng rổ 1 (0.0/3.0)© 0

123 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục thể chất K2024 (29) Chuyên đề cầu lông 1 (0.0/3.0)© 0

124 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục thể chất K2024 (29) Chuyên đề bơi lội 1 (0.0/3.0)© 0

125 KHOA SƯ PHẠM Văn học K2024 (45) Tư tưởng Hồ Chí Minh (1.5/0.5) 0

126 KHOA SƯ PHẠM Tâm lý học giáo dục K2024 (27) Giáo dục hướng nghiệp (2.0/0.0)© 0

127 KHOA SƯ PHẠM Sư phạm Ngữ văn K2025 (46) Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2.0/0.0) 0

128 KHOA SƯ PHẠM Sư phạm Ngữ văn K2025 (46) Lịch sử văn minh thế giới (2.0/0.0)© 2

129 KHOA SƯ PHẠM Sư phạm Ngữ văn K2025 (46) Taekwondo cơ bản (0.0/1.0)© 0

130 KHOA SƯ PHẠM Sư phạm Ngữ văn K2025 (46) Bóng đá cơ bản (0.0/1.0)© 0

131 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục Tiểu học K2025A (78) Tiếng Anh 3 (2.0/0.0) 0

132 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục Tiểu học K2025A (78) Sinh lý học trẻ em (2.0/0.0)© 0

133 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục Tiểu học K2025A (78) Thể dục nhịp điệu cơ bản (0.0/1.0)© 0

134 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục Tiểu học K2025A (78) Taekwondo cơ bản (0.0/1.0)© 0

135 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục Tiểu học K2025B (69) Sinh lý học trẻ em (2.0/0.0)© 0

136 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục Tiểu học K2025B (69) Thể dục nhịp điệu cơ bản (0.0/1.0)© 0

137 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục Tiểu học K2025B (69) Taekwondo cơ bản (0.0/1.0)© 0

138 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục Tiểu học-Tiếng Jrai K2025 (50) Sinh lý học trẻ em (2.0/0.0)© 0

139 KHOA KINH TẾ Kế toán K23 (70) Kế toán tài chính hợp nhất (3.0/0.0)© 0

140 KHOA KINH TẾ Kế toán-Kiểm toán K23 (37) Hệ thống thông tin kế toán (2.0/0.0)© 0

141 KHOA KINH TẾ Kế toán-Kiểm toán K23 (37) Kiểm toán hoạt động (2.0/0.0)© 0

142 KHOA KINH TẾ Kế toán-Kiểm toán K23 (37) Kế toán chi phí (2.0/0.0)© 0

143 KHOA KINH TẾ Tài chính-Ngân hàng K23 (47) Thẩm định tín dụng (2.0/0.0)© 13

144 KHOA KINH TẾ Tài chính-Ngân hàng K23 (47) Định giá tài sản (2.0/0.0)© 0

145 KHOA KINH TẾ Tài chính-Ngân hàng K23 (47) Quản trị rủi ro tài chính (2.0/0.0)© 0

146 KHOA KINH TẾ Kinh tế K23 (82) Phân tích dữ liệu kinh tế (3.0/0.0)© 1

147 KHOA KINH TẾ Kinh tế K23 (82) Kinh tế du lịch (1.5/0.5)© 1

148 KHOA KINH TẾ Kinh tế K23 (82) Tài chính công  (3.0/0.0)© 0

149 KHOA KINH TẾ Kinh doanh thương mại K23 (47) Marketing kỹ thuật số  (2.0/0.0)© 19

150 KHOA KINH TẾ Kinh tế phát triển K23 (22) Kinh tế sản xuất ứng dụng (3.0/0.0)© 2

151 KHOA KINH TẾ Kinh tế phát triển K23 (22) Phân tích chính sách phát triển (3.0/0.0)© 0

152 KHOA KINH TẾ Kinh tế phát triển K23 (22) Kinh tế công nghiệp (2.5/0.5)© 0
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153 KHOA Y DƯỢC Điều dưỡng K2024 (45) Dân số học (1.0/0.0)© 6

154 KHOA KINH TẾ Kinh tế nông nghiệp K2024 (55) Quản trị nhân sự (2.0/0.0)© 0

155 KHOA KINH TẾ Kinh tế nông nghiệp K2024 (55) Thống kê kinh tế (1.5/0.5)© 1

156 KHOA KINH TẾ Kế toán K2024 (76) Kế toán chi phí (2.0/0.0)© 3

157 KHOA KINH TẾ Tài chính-Ngân hàng K2024 (73) Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp (2.0/0.0)©1

158 KHOA KINH TẾ Tài chính-Ngân hàng K2024 (73) Thị trường tài chính (2.0/0.0)© 1

159 KHOA KINH TẾ Tài chính-Ngân hàng K2024 (73) Luật ngân hàng (2.0/0.0)© 0

160 KHOA NÔNG NGHIỆP Lâm sinh K23 (4) Kinh tế lâm nghiệp (1.5/0.5)© 1

161 KHOA NÔNG NGHIỆP Lâm sinh K23 (4) Sinh khối và carbon rừng (1.5/0.5)© 0

162 KHOA NÔNG NGHIỆP Chăn nuôi-Thú y K2024 (13) Tiếng Anh 4 (3.0/0.0) 0

163 KHOA NÔNG NGHIỆP Chăn nuôi-Thú y K2024 (13) Khởi nghiệp (1.5/0.5) 0

164 KHOA NÔNG NGHIỆP Chăn nuôi-Thú y K2024 (13) Phương pháp nghiên cứu khoa học (1.5/0.5) 0

165 KHOA NÔNG NGHIỆP Chăn nuôi-Thú y K2024 (13) Bệnh Nội khoa Thú y 1 (1.5/0.5) 0

166 KHOA NÔNG NGHIỆP Chăn nuôi-Thú y K2024 (13) Ký sinh trùng 1 (1.5/0.5) 0

167 KHOA NÔNG NGHIỆP Chăn nuôi-Thú y K2024 (13) Kiểm nghiệm sản phẩm động vật (1.5/0.5) 1

168 KHOA NÔNG NGHIỆP Chăn nuôi-Thú y K2024 (13) Sinh học phân tử trong chăn nuôi thú y (1.5/0.5) 0

169 KHOA NÔNG NGHIỆP Thú y K2024B (78) Bệnh Nội khoa Thú y 1 (1.5/0.5) 0

170 KHOA NÔNG NGHIỆP Lâm sinh K2024 (19) Tư tưởng Hồ Chí Minh (1.5/0.5) 0

171 KHOA NÔNG NGHIỆP Quản lý đất đai K2024 (37) Khởi nghiệp (1.5/0.5) 0

172 KHOA NÔNG NGHIỆP Bảo vệ thực vật K2025A (41) Công tác quốc phòng - An ninh (2.0/0.0) 0

173 KHOA NÔNG NGHIỆP Bảo vệ thực vật K2025A (41) Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam (3.0/0.0)0

174 KHOA NÔNG NGHIỆP Bảo vệ thực vật K2025A (41) Tiếng Việt thực hành (2.0/0.0)© 0

175 KHOA NÔNG NGHIỆP Bảo vệ thực vật K2025A (41) Xã hội học đại cương (2.0/0.0)© 4

176 KHOA NÔNG NGHIỆP Bảo vệ thực vật K2025A (41) Thể dục nhịp điệu cơ bản (0.0/1.0)© 0

177 KHOA NÔNG NGHIỆP Bảo vệ thực vật K2025A (41) Taekwondo cơ bản (0.0/1.0)© 0

178 KHOA NÔNG NGHIỆP Bảo vệ thực vật K2025B (44) Công tác quốc phòng - An ninh (2.0/0.0) 0

179 KHOA NÔNG NGHIỆP Bảo vệ thực vật K2025B (44) Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam (3.0/0.0)0

180 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Giáo dục chính trị K23 (16) Đại cương văn hóa các dân tộc thiểu số Tây Nguyên (1.5/0.5)©0

181 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Triết học K23 (6) Triết học văn hoá (2.0/0.0)© 0

182 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Triết học K23 (6) Xây dựng Đảng (2.0/0.0) 0

183 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Triết học K23 (6) Những vấn đề của thời đại ngày nay (2.0/0.0) 0

184 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Triết học K23 (6) Thực tế chuyên môn (0.0/1.0) 1
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185 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Triết học K23 (6) Chính trị học (2.0/0.0) 0

186 KHOA NGOẠI NGỮ Sư phạm Tiếng Anh K23 (46) Đất nước học Anh - Mỹ (2.0/0.0)© 1

187 KHOA NGOẠI NGỮ Ngôn ngữ Anh K23A (67) Hình thái học  (2.0/0.0)© 2

188 KHOA NGOẠI NGỮ Ngôn ngữ Anh K23A (67) Ngôn ngữ học xã hội (2.0/0.0)© 0

189 KHOA NGOẠI NGỮ Ngôn ngữ Anh K23A (67) Ngữ dụng học (2.0/0.0)© 0

190 KHOA NGOẠI NGỮ Ngôn ngữ Anh K23A (67) Tiếng Anh ngành Logistics (2.0/0.0)© 0

191 KHOA NGOẠI NGỮ Ngôn ngữ Anh K23B (57) Hình thái học  (2.0/0.0)© 0

192 KHOA NGOẠI NGỮ Ngôn ngữ Anh K23B (57) Ngôn ngữ học xã hội (2.0/0.0)© 0

193 KHOA NGOẠI NGỮ Ngôn ngữ Anh K23B (57) Ngữ dụng học (2.0/0.0)© 0

194 KHOA NGOẠI NGỮ Ngôn ngữ Anh K23B (57) Tiếng Anh ngành Logistics (2.0/0.0)© 0

195 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Giáo dục chính trị K2024 (19) Quá trình nhận thức của Đảng về CNXH và con đường lên CNXH ở Việt Nam (2.0/0.0)©0

196 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Triết học K2024 (31) Khởi nghiệp (1.5/0.5) 0

197 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Triết học K2024 (31) Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1.4/0.6) 0

198 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Triết học K2024 (31) Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa (2.0/0.0)© 0

199 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Triết học K2024 (31) Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế (2.0/0.0)©0

200 KHOA KINH TẾ Kinh tế K2024A (65) Kinh tế nguồn nhân lực (2.0/0.0)© 8

201 KHOA KINH TẾ Kinh tế K2024A (65) Thống kê kinh tế (1.5/0.5)© 1

202 KHOA KINH TẾ Kinh tế K2024A (65) Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) (1.5/0.5)© 0

203 KHOA KINH TẾ Kinh tế K2024B (66) Quản trị nhân sự (2.0/0.0)© 2

204 KHOA KINH TẾ Kinh tế K2024B (66) Thống kê doanh nghiệp (1.5/0.5)© 1

205 KHOA KINH TẾ Kinh tế K2024B (66) Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) (1.5/0.5)© 1

206 KHOA KINH TẾ Kinh doanh thương mại K2024 (53) Kinh tế quốc tế (3.0/0.0)© 0

207 KHOA KINH TẾ Kinh doanh thương mại K2024 (53) Kế toán quản trị (3.0/0.0)© 0

208 KHOA KINH TẾ Kinh doanh thương mại K2024 (53) Giao tiếp kinh doanh (2.0/0.0)© 1

209 KHOA KINH TẾ Kinh doanh thương mại K2024 (53) Tư tưởng Hồ Chí Minh (1.5/0.5) 0

210 KHOA KINH TẾ Công nghệ tài chính K2024 (23) Tiếng Anh Chuyên ngành CNTT (2.0/0.0)© 0

211 KHOA KINH TẾ Công nghệ tài chính K2024 (23) Bảo hiểm (1.6/0.4)© 0

212 KHOA KINH TẾ Công nghệ tài chính K2024 (23) Tiếng anh chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (2.0/0.0)©0

213 KHOA Y DƯỢC Y khoa K2025A (88) Tiếng Anh 2 (2.0/0.0) 0

214 KHOA Y DƯỢC Y khoa K2025A (88) Taekwondo cơ bản (0.0/1.0)© 0

215 KHOA Y DƯỢC Y khoa K2025A (88) Miễn dịch đại cương (1.0/0.0)© 2

216 KHOA Y DƯỢC Y khoa K2025B (70) Taekwondo cơ bản (0.0/1.0)© 0
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217 KHOA Y DƯỢC Y khoa K2025B (70) Bóng đá cơ bản (0.0/1.0)© 0

218 KHOA Y DƯỢC Y khoa K2025B (70) Miễn dịch đại cương (1.0/0.0)© 0

219 KHOA Y DƯỢC Y khoa K2025C (72) Kỹ năng 2 (thủ thuật) (0.0/1.0)© 0

220 KHOA Y DƯỢC Y khoa K2025C (72) Kỹ năng 4 (Xét nghiệm) (0.0/1.0)© 0

221 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục Tiểu học-Tiếng Jrai K2025 (50) Taekwondo cơ bản (0.0/1.0)© 0

222 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục Tiểu học-Tiếng Jrai K2025 (50) Bóng đá cơ bản (0.0/1.0)© 0

223 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục Mầm non K2025A (67) Taekwondo cơ bản (0.0/1.0)© 0

224 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục Mầm non K2025A (67) Bóng đá cơ bản (0.0/1.0)© 0

225 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục Mầm non K2025B (62) Taekwondo cơ bản (0.0/1.0)© 0

226 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục Mầm non K2025C (60) Thể dục nhịp điệu cơ bản (0.0/1.0)© 0

227 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục Mầm non K2025C (60) Taekwondo cơ bản (0.0/1.0)© 0

228 KHOA SƯ PHẠM Tâm lý học giáo dục K2025 (32) Thể dục nhịp điệu cơ bản (0.0/1.0)© 0

229 KHOA SƯ PHẠM Tâm lý học giáo dục K2025 (32) Taekwondo cơ bản (0.0/1.0)© 0

230 KHOA SƯ PHẠM Tâm lý học giáo dục K2025 (32) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

231 KHOA SƯ PHẠM Tâm lý học giáo dục K2025 (32) Tâm lý học lao động (2.0/0.0)© 2

232 KHOA SƯ PHẠM Sư phạm Ngữ văn K2026 (54) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 0

233 KHOA SƯ PHẠM Sư phạm Ngữ văn K2026 (54) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

234 KHOA SƯ PHẠM Văn học K2026 (60) Xã hội học đại cương (2.0/0.0)© 0

235 KHOA SƯ PHẠM Văn học K2026 (60) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 0

236 KHOA SƯ PHẠM Văn học K2026 (60) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

237 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục Tiểu học K2026A (74) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 0

238 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục Tiểu học K2026A (74) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

239 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục Tiểu học K2026B (63) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 0

240 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục Tiểu học K2026B (63) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

241 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục Tiểu học K2026C (61) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 0

242 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Triết học K2024 (31) Cơ sở văn hóa Việt Nam (1.5/0.5)© 0

243 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Triết học K2024 (31) Nhân học đại cương (2.0/0.0)© 0

244 KHOA NGOẠI NGỮ Sư phạm Tiếng Anh K2024 (45) Nghe Tiếng Anh nâng cao (2.0/0.0)© 0

245 KHOA NGOẠI NGỮ Sư phạm Tiếng Anh K2024 (45) Tư tưởng Hồ Chí Minh (1.5/0.5) 0

246 KHOA NGOẠI NGỮ Ngôn ngữ Anh K2024A (79) Nghe Tiếng Anh nâng cao (2.0/0.0) 3

247 KHOA NGOẠI NGỮ Ngôn ngữ Anh K2024A (79) Nói tiếng Anh nâng cao (2.0/0.0) 2

248 KHOA NGOẠI NGỮ Ngôn ngữ Anh K2024A (79) Tiếng Anh nhân sự (2.0/0.0)© 0

8



249 KHOA NGOẠI NGỮ Ngôn ngữ Anh K2024B (81) Nghe Tiếng Anh nâng cao (2.0/0.0) 0

250 KHOA NGOẠI NGỮ Ngôn ngữ Anh K2024B (81) Tiếng Anh nhân sự (2.0/0.0)© 0

251 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Giáo dục chính trị K2025 (18) Công tác quốc phòng - An ninh (2.0/0.0) 0

252 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Giáo dục chính trị K2025 (18) Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam (3.0/0.0)0

253 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Giáo dục chính trị K2025 (18) Thể dục nhịp điệu cơ bản (0.0/1.0)© 0

254 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Giáo dục chính trị K2025 (18) Taekwondo cơ bản (0.0/1.0)© 0

255 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Giáo dục chính trị K2025 (18) Bóng đá cơ bản (0.0/1.0)© 0

256 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Triết học K2025 (32) Tiếng Anh 3 (2.0/0.0) 0

257 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Triết học K2025 (32) Chủ nghĩa xã hội khoa học (2.0/0.0) 0

258 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Triết học K2025 (32) Công tác quốc phòng - An ninh (2.0/0.0) 0

259 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Triết học K2025 (32) Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam (3.0/0.0)0

260 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Triết học K2025 (32) Thể dục nhịp điệu cơ bản (0.0/1.0)© 0

261 KHOA Y DƯỢC Y khoa K2025D (71) Kỹ năng 2 (thủ thuật) (0.0/1.0)© 0

262 KHOA Y DƯỢC Y khoa K2025D (71) Kỹ năng 4 (Xét nghiệm) (0.0/1.0)© 0

263 KHOA Y DƯỢC Điều dưỡng K2025 (40) Thể dục nhịp điệu cơ bản (0.0/1.0)© 0

264 KHOA Y DƯỢC Điều dưỡng K2025 (40) Taekwondo cơ bản (0.0/1.0)© 0

265 KHOA Y DƯỢC Kỹ thuật xét nghiệm y học K2025 (43) Thể dục nhịp điệu cơ bản (0.0/1.0)© 0

266 KHOA Y DƯỢC Kỹ thuật xét nghiệm y học K2025 (43) Taekwondo cơ bản (0.0/1.0)© 0

267 KHOA KINH TẾ Kinh tế nông nghiệp K2025 (59) Thể dục nhịp điệu cơ bản (0.0/1.0)© 0

268 KHOA KINH TẾ Kinh tế nông nghiệp K2025 (59) Taekwondo cơ bản (0.0/1.0)© 0

269 KHOA KINH TẾ Quản trị kinh doanh K2025A (69) Tiếng Việt thực hành (2.0/0.0)© 1

270 KHOA KINH TẾ Quản trị kinh doanh K2025A (69) Thể dục nhịp điệu cơ bản (0.0/1.0)© 0

271 KHOA KINH TẾ Quản trị kinh doanh K2025A (69) Taekwondo cơ bản (0.0/1.0)© 0

272 KHOA KINH TẾ Quản trị kinh doanh K2025B (58) Tiếng Việt thực hành (2.0/0.0)© 2

273 KHOA KINH TẾ Quản trị kinh doanh K2025B (58) Thể dục nhịp điệu cơ bản (0.0/1.0)© 0

274 KHOA KINH TẾ Quản trị kinh doanh K2025B (58) Taekwondo cơ bản (0.0/1.0)© 0

275 KHOA KINH TẾ Kế toán K2025 (67) Tiếng Việt thực hành (2.0/0.0)© 0

276 KHOA KINH TẾ Kế toán K2025 (67) Taekwondo cơ bản (0.0/1.0)© 0

277 KHOA KINH TẾ Tài chính-Ngân hàng K2025 (65) Toán tài chính (2.0/0.0)© 2

278 KHOA KINH TẾ Tài chính-Ngân hàng K2025 (65) Taekwondo cơ bản (0.0/1.0)© 0

279 KHOA KINH TẾ Tài chính-Ngân hàng K2025 (65) Bóng đá cơ bản (0.0/1.0)© 0

280 KHOA KINH TẾ Kế toán-Kiểm toán K2025 (57) Tài chính - tiền tệ (3.0/0.0)© 0
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281 KHOA KINH TẾ Kế toán-Kiểm toán K2025 (57) Tiếng Việt thực hành (2.0/0.0)© 0

282 KHOA NÔNG NGHIỆP Bảo vệ thực vật K2025B (44) Tiếng Việt thực hành (2.0/0.0)© 0

283 KHOA NÔNG NGHIỆP Bảo vệ thực vật K2025B (44) Xã hội học đại cương (2.0/0.0)© 0

284 KHOA NÔNG NGHIỆP Bảo vệ thực vật K2025B (44) Thể dục nhịp điệu cơ bản (0.0/1.0)© 0

285 KHOA NÔNG NGHIỆP Bảo vệ thực vật K2025B (44) Taekwondo cơ bản (0.0/1.0)© 0

286 KHOA NÔNG NGHIỆP Khoa học cây trồng K2025 (65) Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2.0/0.0) 0

287 KHOA NÔNG NGHIỆP Khoa học cây trồng K2025 (65) Thể dục nhịp điệu cơ bản (0.0/1.0)© 0

288 KHOA NÔNG NGHIỆP Khoa học cây trồng K2025 (65) Taekwondo cơ bản (0.0/1.0)© 0

289 KHOA NÔNG NGHIỆP Chăn nuôi - Thú y K2025 (28) Thể dục nhịp điệu cơ bản (0.0/1.0)© 0

290 KHOA NÔNG NGHIỆP Chăn nuôi - Thú y K2025 (28) Taekwondo cơ bản (0.0/1.0)© 0

291 KHOA NÔNG NGHIỆP Chăn nuôi - Thú y K2025 (28) Bóng đá cơ bản (0.0/1.0)© 0

292 KHOA NÔNG NGHIỆP Thú y K2025A (66) Thể dục nhịp điệu cơ bản (0.0/1.0)© 0

293 KHOA NÔNG NGHIỆP Thú y K2025A (66) Taekwondo cơ bản (0.0/1.0)© 0

294 KHOA NÔNG NGHIỆP Thú y K2025B (72) Taekwondo cơ bản (0.0/1.0)© 0

295 KHOA NÔNG NGHIỆP Lâm sinh K2025 (40) Công tác quốc phòng - An ninh (2.0/0.0) 2

296 KHOA NÔNG NGHIỆP Lâm sinh K2025 (40) Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam (3.0/0.0)2

297 KHOA NÔNG NGHIỆP Lâm sinh K2025 (40) Thể dục nhịp điệu cơ bản (0.0/1.0)© 0

298 KHOA NÔNG NGHIỆP Lâm sinh K2025 (40) Taekwondo cơ bản (0.0/1.0)© 0

299 KHOA NÔNG NGHIỆP Quản lý đất đai K2025 (60) Tiếng Anh 3 (2.0/0.0) 0

300 KHOA NÔNG NGHIỆP Quản lý đất đai K2025 (60) Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2.0/0.0) 0

301 KHOA NÔNG NGHIỆP Quản lý đất đai K2025 (60) Thể dục nhịp điệu cơ bản (0.0/1.0)© 0

302 KHOA KHTN&CN Công nghệ sinh học K23 (9) Vi sinh môi trường (2.0/0.0) 0

303 KHOA KHTN&CN Công nghệ sinh học K23 (9) Công nghệ enzyme (1.0/1.0)© 1

304 KHOA KHTN&CN Công nghệ sinh học K23 (9) Thực vật dược (1.0/1.0)© 0

305 KHOA KHTN&CN Công nghệ sinh học K23 (9) Công nghệ vi sinh trong xử lý môi trường (2.0/0.0)©0

306 KHOA KHTN&CN Công nghệ sinh học K23 (9) Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1.4/0.6) 0

307 KHOA KHTN&CN Sư phạm Vật lý K2024 (19) Chủ nghĩa xã hội khoa học (2.0/0.0) 0

308 KHOA KHTN&CN Sư phạm Hóa học K2024 (18) Khởi nghiệp (1.5/0.5) 0

309 KHOA KHTN&CN SP Khoa học tự nhiên K2024 (33) Lý sinh (2.0/0.0)© 3

310 KHOA KHTN&CN SP Khoa học tự nhiên K2024 (33) Các quá trình hóa học (2.0/0.0)© 1

311 KHOA KHTN&CN Sư phạm Sinh học K2024 (20) Khởi nghiệp (1.5/0.5) 0

312 KHOA KHTN&CN Sư phạm Sinh học K2024 (20) Tư tưởng Hồ Chí Minh (1.5/0.5) 0
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313 KHOA KHTN&CN Công nghệ sinh học K2024 (18) Tiếng anh trong sinh học (2.0/0.0)© 1

314 KHOA KHTN&CN Công nghệ sinh học y dược K2024 (30) Tiếng anh trong sinh học (2.0/0.0)© 3

315 KHOA KHTN&CN Sư phạm Toán học K2025 (49) Thể dục nhịp điệu cơ bản (0.0/1.0)© 0

316 KHOA KHTN&CN Sư phạm Toán học K2025 (49) Taekwondo cơ bản (0.0/1.0)© 0

317 KHOA KHTN&CN Sư phạm Vật lý K2025 (19) Triết học Mác - Lênin (3.0/0.0) 0

318 KHOA KHTN&CN Sư phạm Vật lý K2025 (19) Taekwondo cơ bản (0.0/1.0)© 0

319 KHOA KHTN&CN Sư phạm Vật lý K2025 (19) Bóng đá cơ bản (0.0/1.0)© 0

320 KHOA KHTN&CN Công nghệ thông tin K2025 (88) Lập trình Windows (2.0/1.0)© 4

321 KHOA KHTN&CN Công nghệ thông tin K2025 (88) Thể dục nhịp điệu cơ bản (0.0/1.0)© 0

322 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Triết học K2025 (32) Taekwondo cơ bản (0.0/1.0)© 0

323 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Triết học K2025 (32) Bóng đá cơ bản (0.0/1.0)© 0

324 KHOA NGOẠI NGỮ Sư phạm Tiếng Anh K2025 (68) Taekwondo cơ bản (0.0/1.0)© 0

325 KHOA NGOẠI NGỮ Sư phạm Tiếng Anh K2025 (68) Bóng đá cơ bản (0.0/1.0)© 0

326 KHOA NGOẠI NGỮ Ngôn ngữ Anh K2025A (78) Bơi lội cơ bản (0.0/1.0)© 0

327 KHOA NGOẠI NGỮ Ngôn ngữ Anh K2025B (86) Bóng chuyền cơ bản (0.0/1.0)© 0

328 KHOA NGOẠI NGỮ Ngôn ngữ Anh K2025B (86) Bơi lội cơ bản (0.0/1.0)© 0

329 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Giáo dục chính trị K2026 (24) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 0

330 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Giáo dục chính trị K2026 (24) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

331 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Triết học K2026 (55) Tiếng Anh 1 (2.0/0.0) 0

332 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Triết học K2026 (55) Khoa học môi trường (2.0/0.0) 0

333 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Triết học K2026 (55) Kỹ năng mềm (2.0/0.0) 0

334 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Triết học K2026 (55) Logic học (2.0/0.0) 0

335 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Triết học K2026 (55) Triết học Mác - Lênin (3.0/0.0) 0

336 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Triết học K2026 (55) Pháp luật Việt Nam đại cương (2.0/0.0) 0

337 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Triết học K2026 (55) Thể dục cơ bản và điền kinh (0.0/1.0)© 0

338 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Triết học K2026 (55) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 0

339 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Triết học K2026 (55) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

340 KHOA NGOẠI NGỮ Sư phạm Tiếng Anh K2026 (72) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 0

341 KHOA NGOẠI NGỮ Sư phạm Tiếng Anh K2026 (72) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

342 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục Tiểu học K2026C (61) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

343 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục Tiểu học-Tiếng Jrai K2026 (52) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 0

344 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục Tiểu học-Tiếng Jrai K2026 (52) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0
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345 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục Mầm non K2026A (79) Xã hội học đại cương (2.0/0.0)© 0

346 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục Mầm non K2026A (79) Lịch sử Việt Nam đại cương (2.0/0.0)© 1

347 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục Mầm non K2026A (79) Nhân học đại cương (2.0/0.0)© 0

348 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục Mầm non K2026A (79) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 0

349 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục Mầm non K2026A (79) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

350 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục Mầm non K2026B (74) Xã hội học đại cương (2.0/0.0)© 4

351 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục Mầm non K2026B (74) Nhân học đại cương (2.0/0.0)© 0

352 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục Mầm non K2026B (74) Đại cương văn hóa các dân tộc thiểu số Tây Nguyên (1.5/0.5)©0

353 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục Mầm non K2026B (74) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 0

354 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục Mầm non K2026B (74) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

355 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục Mầm non K2026C (74) Xã hội học đại cương (2.0/0.0)© 0

356 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục Mầm non K2026C (74) Nhân học đại cương (2.0/0.0)© 0

357 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục Mầm non K2026C (74) Đại cương văn hóa các dân tộc thiểu số Tây Nguyên (1.5/0.5)©0

358 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục Mầm non K2026C (74) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 0

359 KHOA SƯ PHẠM Giáo dục Mầm non K2026C (74) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

360 KHOA SƯ PHẠM Tâm lý học giáo dục K2026 (36) Pháp luật Việt Nam đại cương (2.0/0.0)© 0

361 KHOA SƯ PHẠM Tâm lý học giáo dục K2026 (36) Cơ sở văn hóa Việt Nam (1.5/0.5)© 0

362 KHOA KINH TẾ Kế toán-Kiểm toán K2025 (57) Taekwondo cơ bản (0.0/1.0)© 0

363 KHOA KINH TẾ Kinh tế K2025A (60) Thể dục nhịp điệu cơ bản (0.0/1.0)© 0

364 KHOA KINH TẾ Kinh tế K2025A (60) Taekwondo cơ bản (0.0/1.0)© 0

365 KHOA KINH TẾ Kinh tế K2025B (65) Thể dục nhịp điệu cơ bản (0.0/1.0)© 0

366 KHOA KINH TẾ Kinh tế K2025B (65) Taekwondo cơ bản (0.0/1.0)© 0

367 KHOA KINH TẾ Kinh doanh thương mại 2025 (59) Lịch sử các học thuyết kinh tế (2.0/0.0) 0

368 KHOA KINH TẾ Kinh doanh thương mại 2025 (59) Tiếng Việt thực hành (2.0/0.0)© 1

369 KHOA KINH TẾ Kinh doanh thương mại 2025 (59) Taekwondo cơ bản (0.0/1.0)© 0

370 KHOA KINH TẾ Kinh tế phát triển K2025 (53) Triết học Mác - Lênin (3.0/0.0) 0

371 KHOA KINH TẾ Kinh tế phát triển K2025 (53) Thể dục nhịp điệu cơ bản (0.0/1.0)© 0

372 KHOA KINH TẾ Kinh tế phát triển K2025 (53) Taekwondo cơ bản (0.0/1.0)© 0

373 KHOA KINH TẾ Công nghệ tài chính K2025 (31) Thể dục nhịp điệu cơ bản (0.0/1.0)© 0

374 KHOA KINH TẾ Công nghệ tài chính K2025 (31) Taekwondo cơ bản (0.0/1.0)© 0

375 KHOA KINH TẾ Công nghệ tài chính K2025 (31) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

376 KHOA Y DƯỢC Y khoa K2026A (80) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 1
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377 KHOA Y DƯỢC Y khoa K2026A (80) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

378 KHOA Y DƯỢC Y khoa K2026B (79) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 0

379 KHOA Y DƯỢC Y khoa K2026B (79) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

380 KHOA Y DƯỢC Y khoa K2026C (79) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 0

381 KHOA Y DƯỢC Y khoa K2026C (79) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

382 KHOA Y DƯỢC Y khoa K2026D (78) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 0

383 KHOA NÔNG NGHIỆP Quản lý đất đai K2025 (60) Taekwondo cơ bản (0.0/1.0)© 0

384 KHOA NÔNG NGHIỆP Công nghệ thực phẩm K2025 (58) Thể dục nhịp điệu cơ bản (0.0/1.0)© 0

385 KHOA NÔNG NGHIỆP Bảo vệ thực vật K2026 (78) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 0

386 KHOA NÔNG NGHIỆP Bảo vệ thực vật K2026 (78) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

387 KHOA NÔNG NGHIỆP Khoa học cây trồng K2026 (58) Pháp luật Việt Nam đại cương (2.0/0.0)© 0

388 KHOA NÔNG NGHIỆP Khoa học cây trồng K2026 (58) Xã hội học đại cương (2.0/0.0)© 0

389 KHOA NÔNG NGHIỆP Khoa học cây trồng K2026 (58) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 0

390 KHOA NÔNG NGHIỆP Khoa học cây trồng K2026 (58) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

391 KHOA NÔNG NGHIỆP Chăn nuôi -Thú y K2026 (11) Hóa phân tích (1.5/0.5)© 0

392 KHOA NÔNG NGHIỆP Chăn nuôi -Thú y K2026 (11) Sinh học đại cương (1.5/0.5) 0

393 KHOA NÔNG NGHIỆP Chăn nuôi -Thú y K2026 (11) Động vật học (2.0/0.0) 0

394 KHOA NÔNG NGHIỆP Chăn nuôi -Thú y K2026 (11) Tin học đại cương (1.0/1.0) 0

395 KHOA NÔNG NGHIỆP Chăn nuôi -Thú y K2026 (11) Hóa học đại cương (1.5/0.5)© 0

396 KHOA NÔNG NGHIỆP Chăn nuôi -Thú y K2026 (11) Kỹ năng mềm (2.0/0.0) 0

397 KHOA NÔNG NGHIỆP Chăn nuôi -Thú y K2026 (11) Tiếng Việt thực hành (2.0/0.0)© 0

398 KHOA NÔNG NGHIỆP Chăn nuôi -Thú y K2026 (11) Tâm lý học đại cương (2.0/0.0)© 0

399 KHOA NÔNG NGHIỆP Chăn nuôi -Thú y K2026 (11) Thể dục cơ bản và điền kinh (0.0/1.0)© 0

400 KHOA NÔNG NGHIỆP Chăn nuôi -Thú y K2026 (11) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 0

401 KHOA NÔNG NGHIỆP Chăn nuôi -Thú y K2026 (11) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

402 KHOA NÔNG NGHIỆP Chăn nuôi -Thú y K2026 (11) Tiếp cận nghề chăn nuôi thú y  (1.0/1.0) 0

403 KHOA SƯ PHẠM Tâm lý học giáo dục K2026 (36) Xã hội học đại cương (2.0/0.0)© 0

404 KHOA SƯ PHẠM Tâm lý học giáo dục K2026 (36) Lịch sử văn minh thế giới (2.0/0.0)© 0

405 KHOA SƯ PHẠM Tâm lý học giáo dục K2026 (36) Đại cương văn hóa các dân tộc thiểu số Tây Nguyên (1.5/0.5)©0

406 KHOA SƯ PHẠM Tâm lý học giáo dục K2026 (36) Mĩ học đại cương (2.0/0.0)© 0

407 KHOA KHTN&CN Sư phạm Hóa học K2025 (47) Thể dục nhịp điệu cơ bản (0.0/1.0)© 0

408 KHOA KHTN&CN Sư phạm Hóa học K2025 (47) Taekwondo cơ bản (0.0/1.0)© 0
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409 KHOA KHTN&CN SP Khoa học tự nhiên K2025 (59) Xã hội học đại cương (2.0/0.0)© 10

410 KHOA KHTN&CN SP Khoa học tự nhiên K2025 (59) Taekwondo cơ bản (0.0/1.0)© 0

411 KHOA KHTN&CN SP Khoa học tự nhiên K2025 (59) Bóng đá cơ bản (0.0/1.0)© 0

412 KHOA KHTN&CN SP Khoa học tự nhiên K2025 (59) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

413 KHOA KHTN&CN Sư phạm Sinh học K2025 (19) Tiếng Anh 3 (2.0/0.0) 0

414 KHOA KHTN&CN Sư phạm Sinh học K2025 (19) Triết học Mác - Lênin (3.0/0.0) 0

415 KHOA KHTN&CN Sư phạm Sinh học K2025 (19) Giáo dục học phổ thông (3.0/0.0) 0

416 KHOA KHTN&CN Sư phạm Sinh học K2025 (19) Thể dục nhịp điệu cơ bản (0.0/1.0)© 0

417 KHOA KHTN&CN Sư phạm Sinh học K2025 (19) Taekwondo cơ bản (0.0/1.0)© 0

418 KHOA KHTN&CN Sư phạm Sinh học K2025 (19) Bóng đá cơ bản (0.0/1.0)© 0

419 KHOA KHTN&CN Công nghệ sinh học K2025 (30) Sinh học phát triển (2.0/0.0)© 1

420 KHOA KHTN&CN Công nghệ sinh học K2025 (30) Triết học Mác - Lênin (3.0/0.0) 0

421 KHOA KHTN&CN Công nghệ sinh học K2025 (30) Thể dục nhịp điệu cơ bản (0.0/1.0)© 0

422 KHOA KHTN&CN Công nghệ sinh học K2025 (30) Taekwondo cơ bản (0.0/1.0)© 0

423 KHOA KHTN&CN Công nghệ sinh học y dược K2025 (26) An toàn sinh học và đạo đức trong sinh học (2.0/0.0)0

424 KHOA KHTN&CN Công nghệ sinh học y dược K2025 (26) Sinh học phát triển (2.0/0.0)© 0

425 KHOA KHTN&CN Công nghệ sinh học y dược K2025 (26) Lý sinh (2.0/1.0) 0

426 KHOA KHTN&CN Công nghệ sinh học y dược K2025 (26) Thể dục nhịp điệu cơ bản (0.0/1.0)© 0

427 KHOA NÔNG NGHIỆP Thú y K2026A (97) Hóa phân tích (1.5/0.5)© 0

428 KHOA NÔNG NGHIỆP Thú y K2026A (97) Tâm lý học đại cương (2.0/0.0)© 0

429 KHOA NÔNG NGHIỆP Thú y K2026A (97) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 0

430 KHOA NÔNG NGHIỆP Thú y K2026A (97) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

431 KHOA NÔNG NGHIỆP Thú y K2026B (88) Hóa phân tích (1.5/0.5)© 0

432 KHOA NÔNG NGHIỆP Thú y K2026B (88) Tâm lý học đại cương (2.0/0.0)© 0

433 KHOA NÔNG NGHIỆP Thú y K2026B (88) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 0

434 KHOA NÔNG NGHIỆP Thú y K2026B (88) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

435 KHOA NÔNG NGHIỆP Lâm sinh K2026 (17) Tiếng Anh 1 (2.0/0.0) 0

436 KHOA NÔNG NGHIỆP Lâm sinh K2026 (17) Thực hành hóa học đại cương (0.0/1.0) 0

437 KHOA NÔNG NGHIỆP Lâm sinh K2026 (17) Thực hành sinh học đại cương (0.0/1.0) 0

438 KHOA NÔNG NGHIỆP Lâm sinh K2026 (17) Tin học đại cương (1.0/1.0) 0

439 KHOA NÔNG NGHIỆP Lâm sinh K2026 (17) Hóa học đại cương (2.0/0.0) 0

440 KHOA NÔNG NGHIỆP Lâm sinh K2026 (17) Toán cao cấp cho Nông Lâm (2.0/0.0) 0
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441 KHOA NÔNG NGHIỆP Lâm sinh K2026 (17) Sinh học đại cương (2.0/0.0) 0

442 KHOA NÔNG NGHIỆP Lâm sinh K2026 (17) Kỹ năng mềm (2.0/0.0) 0

443 KHOA NÔNG NGHIỆP Lâm sinh K2026 (17) Thể dục cơ bản và điền kinh (0.0/1.0)© 0

444 KHOA NÔNG NGHIỆP Lâm sinh K2026 (17) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 0

445 KHOA NÔNG NGHIỆP Lâm sinh K2026 (17) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

446 KHOA NÔNG NGHIỆP Quản lý đất đai K2026 (72) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 0

447 KHOA NÔNG NGHIỆP Quản lý đất đai K2026 (72) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

448 KHOA Y DƯỢC Y khoa K2026D (78) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

449 KHOA Y DƯỢC Điều dưỡng K2026 (37) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 0

450 KHOA Y DƯỢC Điều dưỡng K2026 (37) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

451 KHOA Y DƯỢC Kỹ thuật xét nghiệm y học K2026 (46) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 0

452 KHOA Y DƯỢC Kỹ thuật xét nghiệm y học K2026 (46) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

453 KHOA KINH TẾ Kinh tế nông nghiệp K2026 (55) Kinh tế đối ngoại (2.0/0.0)© 0

454 KHOA KINH TẾ Kinh tế nông nghiệp K2026 (55) Xã hội học đại cương (2.0/0.0)© 0

455 KHOA KINH TẾ Kinh tế nông nghiệp K2026 (55) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 0

456 KHOA KINH TẾ Kinh tế nông nghiệp K2026 (55) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

457 KHOA KINH TẾ Quản trị kinh doanh K2026A (86) Pháp luật Việt Nam đại cương (2.0/0.0) 0

458 KHOA KINH TẾ Quản trị kinh doanh K2026A (86) Xã hội học đại cương (2.0/0.0)© 0

459 KHOA KINH TẾ Quản trị kinh doanh K2026A (86) Tâm lý học đại cương (2.0/0.0)© 0

460 KHOA KINH TẾ Quản trị kinh doanh K2026A (86) Thể dục cơ bản và điền kinh (0.0/1.0)© 0

461 KHOA KINH TẾ Quản trị kinh doanh K2026A (86) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 0

462 KHOA KINH TẾ Quản trị kinh doanh K2026A (86) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

463 KHOA KINH TẾ Quản trị kinh doanh K2026B (68) Xã hội học đại cương (2.0/0.0)© 0

464 KHOA KINH TẾ Quản trị kinh doanh K2026B (68) Tâm lý học đại cương (2.0/0.0)© 0

465 KHOA KINH TẾ Quản trị kinh doanh K2026B (68) Thể dục cơ bản và điền kinh (0.0/1.0)© 0

466 KHOA KINH TẾ Quản trị kinh doanh K2026B (68) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 0

467 KHOA KINH TẾ Quản trị kinh doanh K2026B (68) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

468 KHOA NÔNG NGHIỆP Công nghệ thực phẩm K2026 (70) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 0

469 KHOA NÔNG NGHIỆP Công nghệ thực phẩm K2026 (70) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

470 KHOA KHTN&CN Công nghệ sinh học y dược K2025 (26) Bóng đá cơ bản (0.0/1.0)© 0

471 KHOA KHTN&CN Công nghệ sinh học y dược K2025 (26) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

472 KHOA KHTN&CN Sư phạm Toán học K2026 (52) Tập hợp – lôgic toán (2.0/0.0)© 4
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473 KHOA KHTN&CN Sư phạm Toán học K2026 (52) Rèn luyện kỹ năng giải toán sơ cấp (0.5/1.5)© 0

474 KHOA KHTN&CN Sư phạm Toán học K2026 (52) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 0

475 KHOA KHTN&CN Sư phạm Toán học K2026 (52) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

476 KHOA KHTN&CN Sư phạm Vật lý K2026 (34) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 0

477 KHOA KHTN&CN Sư phạm Vật lý K2026 (34) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

478 KHOA KHTN&CN Công nghệ thông tin K2026 (112) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 0

479 KHOA KHTN&CN Công nghệ thông tin K2026 (112) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

480 KHOA KHTN&CN Sư phạm Hóa học K2026 (39) Tiếng Việt thực hành (2.0/0.0)© 0

481 KHOA KHTN&CN Sư phạm Hóa học K2026 (39) Xã hội học đại cương (2.0/0.0)© 0

482 KHOA KHTN&CN Sư phạm Hóa học K2026 (39) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 0

483 KHOA KHTN&CN Sư phạm Hóa học K2026 (39) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

484 KHOA KHTN&CN Sư phạm Khoa học tự nhiên K2026 (48) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 0

485 KHOA KHTN&CN Sư phạm Khoa học tự nhiên K2026 (48) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

486 KHOA KHTN&CN Sư phạm Sinh học K2026 (32) Vật lý B (2.0/0.0)© 1

487 KHOA KHTN&CN Sư phạm Sinh học K2026 (32) Hóa học đại cương (2.0/0.0)© 1

488 KHOA KHTN&CN Sư phạm Sinh học K2026 (32) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 0

489 KHOA KHTN&CN Sư phạm Sinh học K2026 (32) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

490 KHOA KHTN&CN Công nghệ sinh học K2026 (39) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 0

491 KHOA KINH TẾ Kế toán K2026 (109) Xã hội học đại cương (2.0/0.0)© 1

492 KHOA KINH TẾ Kế toán K2026 (109) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 0

493 KHOA KINH TẾ Kế toán K2026 (109) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

494 KHOA KINH TẾ Tài chính - Ngân hàng K2026 (85) Tiếng Việt thực hành (2.0/0.0)© 1

495 KHOA KINH TẾ Tài chính - Ngân hàng K2026 (85) Xã hội học đại cương (2.0/0.0)© 0

496 KHOA KINH TẾ Tài chính - Ngân hàng K2026 (85) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 0

497 KHOA KINH TẾ Tài chính - Ngân hàng K2026 (85) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

498 KHOA KINH TẾ Kế toán - Kiểm toán K2026 (50) Xã hội học đại cương (2.0/0.0)© 0

499 KHOA KINH TẾ Kế toán - Kiểm toán K2026 (50) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 0

500 KHOA KINH TẾ Kế toán - Kiểm toán K2026 (50) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

501 KHOA KINH TẾ Kinh tế K2026A (89) Kinh tế đối ngoại (2.0/0.0)© 0

502 KHOA KINH TẾ Kinh tế K2026A (89) Xã hội học đại cương (2.0/0.0)© 0

503 KHOA KINH TẾ Kinh tế K2026A (89) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 0

504 KHOA KINH TẾ Kinh tế K2026A (89) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0
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505 KHOA KINH TẾ Kinh tế K2026B (68) Kinh tế đối ngoại (2.0/0.0)© 0

506 KHOA KINH TẾ Kinh tế K2026B (68) Xã hội học đại cương (2.0/0.0)© 0

507 KHOA KINH TẾ Kinh tế K2026B (68) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 0

508 KHOA KINH TẾ Kinh tế K2026B (68) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

509 KHOA KINH TẾ Kinh doanh thương mại K2026 (70) Xã hội học đại cương (2.0/0.0)© 0

510 KHOA KINH TẾ Kinh doanh thương mại K2026 (70) Tâm lý học đại cương (2.0/0.0)© 0

511 KHOA KINH TẾ Kinh doanh thương mại K2026 (70) Thể dục cơ bản và điền kinh (0.0/1.0)© 0

512 KHOA KHTN&CN Công nghệ sinh học K2026 (39) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

513 KHOA KINH TẾ Kinh doanh thương mại K2026 (70) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 0

514 KHOA KINH TẾ Kinh doanh thương mại K2026 (70) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

515 KHOA KINH TẾ Kinh tế phát triển K2026 (65) Địa lý kinh tế Việt Nam (2.0/0.0)© 0

516 KHOA KINH TẾ Kinh tế phát triển K2026 (65) Kinh tế đối ngoại (2.0/0.0)© 0

517 KHOA KINH TẾ Kinh tế phát triển K2026 (65) Kinh tế vi mô 1 (3.0/0.0) 0

518 KHOA KINH TẾ Kinh tế phát triển K2026 (65) Xã hội học đại cương (2.0/0.0)© 0

519 KHOA KINH TẾ Kinh tế phát triển K2026 (65) Thể dục cơ bản và điền kinh (0.0/1.0)© 0

520 KHOA KINH TẾ Kinh tế phát triển K2026 (65) Bóng bàn cơ bản (0.0/1.0)© 0

521 KHOA KINH TẾ Kinh tế phát triển K2026 (65) Bóng rổ cơ bản (0.0/1.0)© 0

522 KHOA KINH TẾ Công nghệ tài chính K2026 (34) Xã hội học đại cương (2.0/0.0)© 0

523 KHOA KINH TẾ Công nghệ tài chính K2026 (34) Tâm lý học đại cương (2.0/0.0)© 0

Danh sách gồm 523 học phần.
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